
Ngày 14/6/2020 
Thông tin về bệnh nhân nhiễm COVID-19 (ca nhiễm thứ 4 trong thành phố Kagoshima,  

ca thứ 11 trong toàn tỉnh) 
(phần gạch chân là phần nội dung bổ sung sau ngày 13/6) 

Thông tin về quá trình điều tra liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 4 trong thành phố Kagoshima (ca 
nhiễm thứ 11 trong tỉnh) được xác nhận vào ngày 12/6 như dưới đây.  

1. Thông tin về bệnh nhân 
(1) Tuổi: Ngoài 40 
(2) Giới tính: Nam 
(3) Nơi cư trú: Thành phố Kagoshima 

2. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân
(1) Nhiệt độ cơ thể: 36.9 độ C 
(2) Triệu chứng: không 

3. Quá trình di chuyển của bệnh nhân (theo lời kể của bệnh nhân) 

Ngày/tháng Thời gian Quá trình di chuyển của bệnh nhân 

26/5 – 10/6 Đi làm (trong thành phố Kagoshima)  
(đeo khẩu trang, đi lại sử dụng xe ô tô riêng) 

31/5 Tối Tiệc tối (tại gia đình người thân) 

4/6 Tối Tham dự hội nghị (trong thành phố Kagoshima) 

6/6 Tối Tiệc tối (trong thành phố Kagoshima) 

9/6  Xuất hiện triệu chứng mệt mỏi mức độ nhẹ 

10/6 Chiều tối Sốt 38.2 độ C, cảm giác hơi mệt mỏi 

11/6 Sáng 

14:00 

Nghỉ ngơi tại nhà  
Sốt 38 độ C, cơ thể hơi mệt mỏi 
Khám tại cơ quan y tế, lấy mẫu xét nghiệm PCR

12/6 Cả ngày 
15:30 

Chiều tối 

Nghỉ ngơi tại nhà, sốt 37 độ C, cơ thể hơi mệt mỏi 
Kết quả kiểm tra PCR: dương tính 
Nhập viện tại cơ quan y tế chỉ định trong tỉnh 

13/6 Cả ngày Điều trị tại cơ quan y tế chỉ định trong tỉnh 
36.6 độ C, không có triệu chứng 



Ngày 14/6/2020 
4 Những người có tiếp xúc sâu với bệnh nhân và tình hình xét nghiệm PCR 

Phân nhóm Số 
người 

Kết quả  
xét nghiệm 

Chú thích 

Những người có 
tiếp xúc sâu với 
bệnh nhân 

① Gia đình sống cùng 4 Âm tính  

② Những người cùng  
tham gia tiệc tối (6/6) 

2 Âm tính  

Tổng 6   

Những người có 
tiếp xúc với bệnh 
nhân 

③ Đồng nghiệp 56 Âm tính Bổ sung thêm sau 
ngày 13/6 

9 Âm tính  

④Những người cùng tham 
gia tiệc tối (31/5) 

5 Âm tính  

⑤Những người tham gia 
hội nghị (4/6) 

20 Âm tính Bổ sung thêm sau 
ngày 13/6 

3 Âm tính  

⑥Nhân viên công ty cùng 
tham gia tiệc tối (6/6) 

3 Âm tính Bổ sung thêm sau 
ngày 13/6 

Tổng 96  +15 người 

Tổng 102  +15 người 

 Thời điểm ngày 13/6 
 Số người được xác nhận có tiếp xúc với bệnh nhân: 87 người 

 Số người đã kiểm tra: 67 người ➝ Tất cả đều âm tính 
 Số người chưa kiểm tra: 20 người  ….. (A) 

 Thời điểm ngày 14/6  

 Kết quả xét nghiệm 20 người còn lại nêu trên (A) ➝ Tất cả đều âm tính 
 Kết quả xét nghiệm những người mới bổ sung trong danh sách có tiếp xúc với bệnh nhân: 

15 người ➝ Tất cả đều âm tính 
 Tổng số người có tiếp xúc với bệnh nhân: 102 người ➝ Tất cả đều âm tính 


